
STT Mã sinh viên Họ tên sinh viên Ngày sinh Giới tính Điện thoại

1 20A51010115 Nguyễn Thị Minh Ánh 30/08/2002 Nữ 399226758

2 20A51010102 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12/02/2002 Nữ 976085145

3 20A51010116 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/06/2002 Nữ 944238402

4 20A51010168 Nguyễn Vân Anh 05/12/2002 Nữ 368463686

5 20A51010073 Phạm Minh Ánh 02/10/2002 Nữ 964472703

6 20A51010042 Phạm Tùng Anh 05/02/2002 Nam 961965886

7 20A51010055 Phan Thị Ngọc Ánh 05/10/2002 Nữ 968445169

8 20A51010097 Tô Thị Lan Anh 20/11/2002 Nữ 332305636

9 20A51010093 Trần Thị Quỳnh Anh 21/01/2002 Nữ 584772097

10 20A51010201 Vũ Bảo Anh 26/07/2002 Nữ 963988830

11 20A51010196 Vũ Hoài Anh 04/09/2002 Nữ 963810402

12 20A51010146 Vũ Thị Ngọc Anh 28/12/2002 Nữ 965579209

13 20A51010188 Lý Kim Chi 17/09/2002 Nữ 962077926

14 20A51010151 Lê Thị Việt Chinh 22/06/2002 Nữ 971743682

15 20A51010186 Lỗ Tuyến Dũng 02/11/2002 Nam 974248896

16 20A51010108 Nguyễn Thị Dung 13/11/2002 Nữ 354361702

17 20A51010126 Nghiêm Thị Thùy Dương 05/02/2002 Nữ 987172956

18 20A51010184 Trần Hải Đăng 16/04/2002 Nam 944974226

19 20A51010229 Ngô Tuấn Đạt 20/04/2002 Nam 942839899

20 20A51010015 Nguyễn Tiến Đạt 25/09/2002 Nam 963724861

21 20A51010190 Bùi Văn Định 16/03/2002 Nam 983216014

22 20A51010197 Lý Anh Đức 26/12/2002 Nam 986261202

23 20A51010136 Nguyễn Thu Hằng 15/11/2002 Nữ 972760688

24 20A51010158 Trương Thị Hằng 07/06/2002 Nữ 342354697

25 20A51010036 Vũ Lâm Hằng 22/09/2002 Nữ 774393268

26 20A51010085 Phạm Thị Hồng Hạnh 03/01/2002 Nữ 857857613

27 20A51010149 Phạm Thị Thu Hiền 01/03/2002 Nữ 376217727

28 20A51010090 Vũ Minh Hiếu 09/08/2002 Nam 779226770

29 20A51010123 Hà Thị Minh Hòa 07/06/2002 Nữ 825844486

30 20A51010233 Phạm Bá Huấn 21/06/2002 Nam 904859452

31 20A51010078 Trần Thị Huệ 18/11/2002 Nữ 359127600

32 20A51010034 Lê Thanh Hùng 23/10/2002 Nam 943865636

33 20A51010191 Nguyễn Văn Hưng 03/02/2002 Nam 925059669

34 20A51010182 Nguyễn Văn Huy 23/02/2002 Nam 355114000

35 20A51010174 Nguyễn Thị Thu Huyền 01/10/2002 Nữ 326707623

36 20A51010044 Phạm Khánh Huyền 04/02/2002 Nữ 369546223

37 20A51010110 Trần Thị Ánh Huyền 17/02/2002 Nữ 398245876

38 20A51010098 Trần Thị Mai Huyền 08/08/2002 Nữ 848088002

39 20A51010159 Triệu Vĩ Khang 19/02/2002 Nam 975970057

40 20A51010068 Vũ Quốc Khánh 14/12/2002 Nam 961076601

41 20A51010105 Bùi Trung Kiên 27/08/2002 Nam 936983518

42 20A51010121 Nguyễn Thị Phương Linh 15/11/2002 Nữ 949194167

43 20A51010166 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/06/2002 Nữ 949900382

44 20A51010152 Nguyễn Thùy Linh 25/06/2001 Nữ 347455233

45 20A51010230 Nguyễn Tuấn Linh 29/11/2002 Nam 339776603
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46 20A51010231 Phạm Thị Mai Linh 17/07/2002 Nữ 979146107

47 20A51010081 Trần Mai Linh 02/12/2002 Nữ 862558702

48 20A51010033 Trần Thị Thảo Linh 26/01/2002 Nữ 337309376

49 20A51010172 Trịnh Hoài Linh 28/11/2002 Nữ 383566362

50 20A51010111 Trịnh Thị Hoài Linh 26/09/2002 Nữ 356072597

51 20A51010041 Ngô Thị Kim Loan 03/12/2002 Nữ 337586603

52 20A51010060 Vũ Thị Bích Loan 18/10/2002 Nữ 367748694

53 20A51010057 Nguyễn Thị Lương 15/09/2002 Nữ 362196601

54 20A51010206 Nguyễn Thị Ly 28/08/2002 Nữ 946845346

55 20A51010069 Nguyễn Quỳnh Mai 13/07/2002 Nữ 523602988

56 20A51010226 Nguyễn Thị Trúc Mai 06/04/2002 Nữ 335995385

57 20A51010001 Nguyễn Quang Minh 09/07/2002 Nam 398466529

58 20A51010021 Nguyễn Thiết Nhật Minh 15/04/2002 Nam 912474488

59 20A51010187 Đinh Thị Trà My 17/09/2002 Nữ 868692917

60 20A51010208 Nguyễn Thúy Nga 18/04/2002 Nữ 947431822

61 20A51010192 Nguyễn Thị Ngàn 23/03/2002 Nữ 395957416

62 20A51010223 Nguyễn Thị Ngọc 11/11/2002 Nữ 962884282

63 20A51010117 Tạ Bảo Ngọc 15/09/2002 Nữ 329987476

64 20A51010195 Phạm Long Nhật 11/09/2000 Nam 962881912

65 20A51010217 Nguyễn Thị Nhung 16/08/2001 Nữ 904837192

66 20A51010218 Nguyễn Thị Nhung 08/10/2002 Nữ 917265908

67 20A51010086 Trần Đăng Ninh 08/03/2002 Nam 397588388

68 20A51010183 Phùng Văn Phú 04/03/2002 Nam 901510654

69 20A51010006 Bùi Thị Thanh Phương 20/03/2002 Nữ 789073949

70 20A51010112 Hoàng Thị Phượng 02/01/2002 Nữ 968160072

71 20A51010193 Nguyễn Thu Phương 02/08/2002 Nữ 362523156

72 20A51010054 Trần Thị Thu Phương 11/12/2002 Nữ 384538202

73 20A51010161 Trần Tiến Quân 16/02/2002 Nam 888827026

74 20A51010163 Vũ Minh Quân 02/02/2002 Nam 353415746

75 20A51010145 Hà Minh Quang 29/04/2002 Nam 852113886

76 20A51010189 Hà Thị Quyên 03/04/2002 Nữ 388585368

77 20A51010169 Nguyễn Thị Quyên 15/04/2002 Nữ 362334867

78 20A51010075 Nguyễn Thị Quyên 22/12/2002 Nữ 389134304

79 20A51010064 Trần Thị Diễm Quỳnh 11/06/2002 Nữ 966084288

80 20A51010204 Hoàng Huy Tập 04/07/2002 Nam 982656152

81 20A51010047 Nguyễn Quốc Thái 19/08/2002 Nam 987922294

82 20A51010100 Nguyễn Văn Thái 25/09/2002 Nam 385997901

83 20A51010164 Lê Thị Thắm 27/08/2002 Nữ 912284929

84 20A51010153 Ngô Văn Thắng 20/08/2002 Nam 372454607

85 20A51010138 Ngô Phương Thanh 07/01/2002 Nữ 384546875

86 20A51010122 Nguyễn Thị Thanh 02/07/2002 Nữ 395772063

87 20A51010088 Nguyễn Thị Thanh Thanh 25/10/2002 Nữ 976487034

88 20A51010148 Vũ Viết Thành 23/02/2002 Nam 972322002

89 20A51010094 Hoàng Phương Thảo 11/09/2002 Nữ 982455783

90 20A51010194 Lê Thị Thảo 13/09/2002 Nữ 967545733

91 20A51010032 Nhâm Thị Phương Thảo 01/10/2002 Nữ 395982950

92 20A51010003 Tạ Thị Thu Thảo 02/10/2002 Nữ 985150118

93 20A51010012 Trần Thị Thảo 21/11/2002 Nữ 385500883

94 20A51010103 Vũ Thị Thu Thảo 27/02/2002 Nữ 386687010

95 20A51010039 Đoàn Thị Thoa 17/10/2002 Nữ 869345017

96 20A51010010 Bùi Thị Kim Thơi 12/07/2002 Nữ 369686202

97 20A51010004 Ngô Thị Thư 13/12/2002 Nữ 374296042

98 20A51010070 Tạ Thị Thu 05/07/2002 Nữ 983612949



99 20A51010173 Nguyễn Hữu Thuận 19/03/2002 Nam 983213430

100 20A51010020 Vũ Thị Thanh Thương 28/05/2002 Nữ 374915682

101 20A51010200 Đinh Ngọc Thúy 07/05/2002 Nữ 867893002

102 20A51010061 Vũ Thị Thúy 13/02/2002 Nữ 964861605

103 20A51010095 Bùi Thị Thuyết 08/12/2002 Nữ 349559981

104 20A51010016 Dương Đức Toàn 08/06/2002 Nam 395147056

105 20A51010071 Nguyễn Huyền Trang 15/10/2002 Nữ 832152888

106 20A51010067 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/10/2002 Nữ 354211136

107 20A51010155 Nguyễn Thị Mai Trang 23/06/2002 Nữ 963290423

108 20A51010143 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/11/2002 Nữ 397152920

109 20A51010079 Nguyễn Thị Trang 27/12/2002 Nữ 347827618

110 20A51010029 Nguyễn Thuỳ Trang 22/05/2002 Nữ 964541201

111 20A51010076 Nguyễn Thùy Trang 25/04/2002 Nữ 378380808

112 20A51010019 Thiều Thị Trang 28/12/2002 Nữ 981897932

113 20A51010203 Vũ Thị Thùy Trang 16/07/2001 Nữ 368003715

114 20A51010091 Lê Trần Anh Tuấn 18/11/2002 Nam 348888286

115 20A51010162 Phạm Xuân Tùng 10/12/2002 Nam 397466052

116 20A51010050 Nguyễn Văn Tuyền 02/03/2002 Nam 398673102

117 20A51010236 Trần Thị Uyên 14/11/2002 Nữ 815690290

118 20A51010160 Lại Long Vũ 06/04/2002 Nam 982684273

119 20A51010062 Lê Thị Hồng Vui 16/06/2002 Nữ 853166573

120 20A51010106 Đặng Thị Yến 12/04/2002 Nữ 967515274
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